
SỞ Y TẾ CAO BẰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TTYT HUYỆN TRÙNG KHÁNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH TRỰC CHUYÊN MÔN TRUNG TÂM Y TẾ 
(Từ ngày 30/06/2025 đến 06/07/2025)

Thứ Ngày tháng Lãnh đạo Bác sỹ Hộ sinh
Điều dưỡng

Dược Lái  xe Hộ lý +
Ngoại việnNội Ngoại

2 30-06-2025 Khai Trang Huế T.Tiến Linh B  Hiếu Thái 

3 01-07-2025 Phong L.Nhung Hào Đà Bế Thảo Tư Quang

4 02-07-2025 Hiệu Thắng Án Tấm Bế Nhung Hiếu

5 03-07-2025 Nhiệm Niên Uyên Diễm Huệ Tư

6 04-07-2025 Khai Nuôm Hào Thuý Hiệp Hiếu

7 05-07-2025 Hiệu L.Nhung,
Quang Huế Nga, Liễu Lê, Duyến Tiên Tư Thuỷ

CN 06-07-2025 Hà Hiếu,
Trang Án Tô Linh,

Chi
Huyền, Linh

A Tiên Hiếu Thuỷ

LỊCH TRỰC VÀ LÀM VIỆC CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ METHADONE - CƠ SỞ 1
(Từ ngày 30/06/2025  đến 06/07/2025)

Thứ Ngày, tháng Phòng khám HC - TV Xét
nghiệm

Cấp phát
thuốc CS

chính

Cấp
phát
thuốc
Đàm
Thủy

Cấp phát thuốc Đình
Phong

2 30/06/2025 Bs Giáp, Bs Chiến  Bs Chiến KTV Lan Ds Thu, Ys
Duy Ys Ổn, CN Hiệu

3 01/07/2025 Bs Giáp, Bs Chiến Bs Giáp Ds Thu, Ys
Duy Ys Ổn CN Hiệu

4 02/07/2025 Bs Giáp, Bs Chiến Bs Giáp Ds Thu, KTV
Lan Ys Ổn CN Hiệu

5 03/07/2025 Bs Giáp, Bs Chiến Bs Giáp Ds Thu, KTV
Lan Ys Ổn CN Hiệu

6 04/07/2025 Bs Giáp, Bs Chiến Bs Giáp Ds Thu, KTV
Lan

Ys Ổn,
Ds

Hoàng
CN Hiệu

7 05/07/2025 Bs Giáp, Bs Lạc Ds Thu, CN
Nương Ys Ổn CN Hiệu

CN 06/07/2025  Bs Chiến, Bs Hiệp KTV Lan, Ds
Hoàng Ys Duy  CN Nương
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Ghi chú: Chốt sổ cấp phát thuốc cuối ngày vào 11 giờ 00 phút.

LỊCH TRỰC VÀ LÀM VIỆC CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ METHADONE - CƠ SỞ 2
(Từ ngày 30/06/2025  đến 06/07/2025)

Thứ Ngày, tháng Phòng khám HC - TV Phòng cấp
phát thuốc

Cấp phát
thuốc

Quang
Trung

 Xét nghiệm   + Thu
tiền uống thuốc

2 30/06/2025  Bs Ánh, Bs Dương  Bs Ánh Ds Huệ, ĐD
Nông Hường ĐD Liên

3 01/07/2025  Bs Ánh, Bs Dương  Bs Ánh Ds Huệ, ĐD
Nông Hường HS Rực

4 02/07/2025  Bs Ánh, Bs Dương  Bs Dương Ds Huệ, ĐD
Nông Hường HS Rực

5 03/07/2025  Bs Ánh, Bs Dương  Bs Dương Ds Huệ, Ds
Trang HS Rực

6 04/07/2025  Bs Ánh, Bs Dương  Bs Dương Ds Huệ, Ds
Huế HS Rực

7 05/07/2025 Bs Dương, Bs Hồng Ds Huệ, ĐD
Duyên HS Rực

CN 06/07/2025 Bs Ánh, Bs Trường Ds Huệ, ĐD
Duyên Ds Ngâm

Ngày 30/06 - 06/07 trạm Đình Phong, trạm Đàm Thuỷ, trạm Quang Trung cử người hỗ trợ cấp phát thuốc tại trạm

Trùng Khánh, ngày 27 tháng 06 năm 2025
NGƯỜI LẬP BIỂU KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nông Thị Liễu Nông Văn Hiệu
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